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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ 
chức mua sắm Dao mổ điện (Máy cắt đốt điện cao tần) với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, Phường Tam 
Hiệp, Đồng Nai.
1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông : Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách phòng Quản lý Chất lượng
- Số điện thoại : 0765 112 543
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

+ Bản cứng Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.
Địa chỉ: Phòng Quản lý Chất lượng - Quốc lộ 1A, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai.
 + File mềm gởi qua Gmail: phongqlcl.bvnhi@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận báo giá
- Từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 24 tháng 08 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

     Kính mời Quý Công ty quan tâm và có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui 
lòng báo giá hàng hóa với nội dung như sau: 

  SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Số:

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

STT Danh mục dịch vụ Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật hoặc 
tương đương

Khối 
lượng

Đơn        
vị 

tính
1 Dao mổ điện 

(Máy cắt đốt điện cao tần)
Model: SU 100-MPC
Hãng sản xuất: ALSA 
Apparechi Medicali S.r.l – 
Italy
 Xuất xứ: Ý
Tình trạng: hàng mới 

1. Cấu hình: 
 + 01 Máy chính Alsatom SU100-MPC
 + 01 Công tắc đạp chân chịu nước, chống cháy nổ
 + 01 Tay dao cắt đốt đơn cực với cáp dài 2,5m
 + 02 Lưỡi dao cắt đầu dẹt thẳng
 + 01 Lưỡi dao đốt đầu kim dày
 + 01 Lưỡi dao đốt đầu kim mỏng
 + 01 Lưỡi dao đốt đầu tròn Φ2.5mm
 + 01 Lưỡi dao đốt đầu tròn Φ4mm
 + 01 Tấm điện cực trung tính inox với cáp dài 

1 Bộ
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100%, sản xuất từ năm 
2025 trở về sau

2,5m
 + 01 Dây đai điện cực trung tính
 + 01 Dây điện nguồn
 + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt
2.Yêu cầu kỹ thuật:
- Đặc điểm chung: 
  + Thiết bị là máy cắt đốt điện trực tiếp, sử dụng 
dòng điện cao tần cho các chức năng cắt và đông 
tụ.
+ Có các chế độ dòng tiêu chuẩn và dòng xung, 
giúp giảm nhẹ hiệu ứng nhiệt trên mô và giảm 
khói trong quá trình sử dụng.
+ Điều khiển băng bộ vi xử lý, có chức năng tự 
kiểm tra khi khởi động, phát hiện và xử lý lỗi 
trong quá trình hoạt động.
+ Có khả năng tự động điều chỉnh công suất/ dòng 
điện theo đặc tính mô.
+ Bảng điều khiển phía trước sử dụng phím bấm 
và màn hình hiển thị số.
+ Có khả năng cài độc lập các dòng cắt và đốt.
+ Có mạch an toàn điện cực trung tính, kiểm soát 
tiếp xúc của điện cực với mô và ngắt công suất khi 
phát hiện tiếp xúc không đảm bảo.
+ Bàn đạp chân hoạt động bằng khí nén, không sử 
dụngđiện tại bàn đạp, phù hợp sử dụng trong môi 
trường phòng phẫu thuật.
- Các chế độ dòng đơn cực:
+  Thuần túy: cắt thuần thích hợp sử dụng dưới 
chất lỏng trong tử cung
+ Thuần túy xung: cắt thuần xung thích hợp để cắt 
rất tinh (nhỏ, mịn) với hiệu ứng nhiệt tối thiểu, 
giảm khói
+ Hỗn hợp: cắt đốt (cắt đông)
+ Hỗn hợp xung 1: cắt xung đốt, tương tự kiểu 
hỗn hợp nhưng giảm hiệu ứng nhiệt và khói.
+ Hỗn hợp xung 2: cắt xung đốt chậm, tượng tự 
kiểu hỗn hợp nhưng bằng các xung chậm
+ Micro: đốt tinh vi bằng hiệu ứng đánh lửa chậm
+ Micro xung: vi đốt bằng các xung đơn có thể 
điều chỉnh từ 0,1 giây đến 1 giây. Nó chỉ định cho 
tất cả các vi đốt
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+ Chớp lóe: đốt to "chớp lóe" bằng hiệu ứng đánh 
lửa mạnh. Chỉ định để đốt tất cả các mô, ngay cả 
dưới chất lỏng và cũng thực hiện nhiều cắt đốt.
+ Xung chớp lóe: Đốt to "chớp lóe" bằng các xung 
nhanh. Tương tự kiểu chớp lóe nhưng tinh vi hơn. 
Chỉ định để giảm khói.
- Dòng lưỡng cực
Các dòng lưỡng cực: đốt lưỡng cực, sử dụng khi 
kết hợp với kẹp, kéo, các điện cực kim kép và các 
dụng cụ soi bụng.
3.Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn điện: đáp ứng IEC 601-1 và IEC 
60601 -2-2 - Class và EC Certificate: IIB, 
CE0051-nr. 187/MDD
- Phân nhóm và loại/mạch ra: ICF/nổi - bảo vệ 
chống lại máy khử rung (dòng dò cao tần < 150 
mA)
- Tần số hoạt động đơn cực/ lưỡng cực: 450Hz ± 
10%
- Điện cung cấp và công suất: 230 V, 50/60 Hz, 
370 VA
- Làm mát: bằng đối lưu, không dùng quạt
- Hệ thống điều khiển - hệ thống MPC: bằng bộ vi 
xử lý có tự chẩn đoán và dừng lại trong trường 
hợp có lỗi với tín hiệu cảnh báo (các mã lỗi)
- Điều chỉnh công suất ra - hệ thống ADC: tự động 
với điều khiển động trong thời gian thực bằng vi 
xử lý và dừng lại khi gặp lỗi (lỗi đầu ra)
- Mạch an toàn điện cực trung tính: kết nối và 
kiểm soát tiếp xúc tốt bằng việc ngắt công suất ra 
và có tín hiệu báo động
- Kích thước và trọng lượng: 22 x 24 x 12 cm - 4,5 
kg
4.Công suất các dòng cắt đốt:
- Cắt thuần túy (Pure): 100 W; 500 Ω; Vpp: 1000; 
CF: 1,5; M: 0%; DT: 100%
- Cắt thuần túy xung (P Pulsed): 50 W; 500 Ω; 
Vpp: 1360; CF: 3; M: 50%; DT: 100%
- Cắt đốt hỗn hợp (Blend): 100 W; 500 Ω; Vpp: 
1400; CF: 2,3; M: 0%; DT: 80%
- Cắt hỗn hợp xung 1 (B Pulsed 1): 50 W; 500 Ω; 
Vpp: 1550; CF: 3,5; M: 50%; DT: 80%
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- Yêu cầu: Báo giá theo file mẫu đính kèm.
- Cung cấp giấy ủy quyền của hãng ( nếu có)
- Cung cấp giá kê khai, giá niêm yết ( nếu có)
- Cung cấp kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng đã thực hiện hàng hóa tương tự gần nhất (nếu 

có)
   Trân trọng ./.

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.QLCL, P.TBYT.

                         Lê Anh Phong

- Cắt hỗn hợp xung 2(B Pulsed 1): 38 W; 500 Ω; 
Vpp: 1580; CF: 3,6; M: 50%; DT: 80%
- Đốt micro (Micro): 80 W; 500 Ω; Vpp: 1530; 
CF: 3,4; M: 0%; DT: 50%
- Đốt micro xung (M Pulsed): 80 W; 500 Ω; Vpp: 
1530; CF: 3,4; M: 0%; DT: 50%
- Đốt chớp lóe (Fulg): 100 W; 750 Ω; Vpp: 2300; 
CF: 3,5; M: 0%; DT: 50%
- Đốt chớp lóe xung (F Pulsed): 40 W; 750 Ω; 
Vpp: 2300; CF: 5; M: 50%; DT: 50%
- Đốt lưỡng cực (Bipolar): 100 W; 100 Ω; Vpp: 
500; CF: 2,8; M: 0%; DT: 100%
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CÔNG TY: ………………………………………………………………….

ĐỊA CHỈ: ………………… SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………..
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Theo thư mời số……………….. ngày…/…/2026 về việc ….. ……….., Công ty chúng 

tôi báo giá các mặt hàng theo nhu cầu mua sắm của Bệnh viện như sau:

STT
Tên 
hàng 
hóa 

Chi 
tiết kỹ 
thuật

Phân 
nhóm 
(nếu 
có)

Chủng 
loại/ 
Mã 

hàng

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

SĐK/ 
GPNK/ 

PCB

Số 
lượng 

(có 
khả 
năng 
cung 
ứng)

ĐVT

Đơn 
giá
(có 

VAT)

Thành 
tiền
(có 

VAT)

Ghi chú

Số quyết 
định trúng 
thầu và hợp 
đồng tương 
tự bằng hình 
thức đấu thầu 
rộng rãi, mã 
IB mời thầu

Đơn giá chào bằng Đồng Việt Nam, giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết 
bị và hướng dẫn sử dụng.

Hàng hóa mới 100%, đảm bảo đúng quy cách, chủng loại và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Phương thức thanh toán: ..……………………..
Thời gian giao hàng :…………………………
Thời gian bảo hành: ………………………….
Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
Báo giá này có hiệu lực …………….. ngày kể từ ngày …./…./2026.
 [Tên Công ty] cam kết đảm bảo khả năng cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế chính 

hãng và dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị trong thời gian ít nhất 5 – 7 năm kể từ khi hết hạn bảo 
hành.
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 [Tên Công ty] cam kết đơn giá hàng hóa cung cấp trong báo giá này là giá cạnh tranh nhất 
tại thời điểm báo giá. Chúng tôi đảm bảo đơn giá này không cao hơn giá trúng thầu hoặc giá bán 
cho các đơn vị khác tại cùng một thời điểm và điều kiện cung ứng tương ứng. Chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin này 

Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)
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